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DANH SÁCH DỰ THI TOEIC

1 Huỳnh Ngọc Tiền Nữ 02/05/1999 Huynhngoctien0205@gmail.com

2 Bùi Thị Xuân Hương Nữ 04/11/1999 xuanhuong691@gmail.com

3 Lê Trần Thảo Vi Nữ 10/09/1999 wwwletranthaovi1009@gmail.com

4 Phạm Thị Cẩm Hằng Nữ 02/07/1998 phamthicamhang99@gmail.com

5 Nuyễn Thị Minh Ngọc Nữ 24/11/1999 nguyenngoc24111999@gmail.com

6 Trịnh Phi Yến Nữ 10/10/1997 trinhgianguyen1010@gmail.com

7 Dương Thị Phương  Nhã Nữ 04/11/1997 thomasduong04@gmail.com

8 Phạm Minh Tấn Nam 19/08/1999 pminhtan92@gmail.com

9 Thái Thị Hoàng  Lan Nữ 11/06/1999 thaithihoanglan1999@gmail.com

10 Lê Thành Trí Nam 13/08/1998 lethanhtri@gmail.com

11 Phạm Đức Huy Nam 30/08/1998 huy12a3cuacanduoc@gmail.com

12 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 30/01/1998 anhthunganhdulich@gmailcom

13 Ngô Tuấn Kiệt Nam 18/10/1999 kietngo22@gmail.com

14 Kiều Nhân Hậu Nam 06/08/1999 kieunhanhau99@gmail.com

15 Ngô Trần Bảo Trân Nữ 22/07/1999 trantran0799@gmail.com

16 Dương Quang  Nhựt Nam 05/06/1999 quangnhut0506@gmail.com

17 Phạm Minh Tài Nam 10/09/1997 phamminhtai291016@gmail.com

1
8
h

0
0

P
h

ò
n

g
 A

.4
.1

mailto:Huynhngoctien0205@gmail.com
mailto:xuanhuong691@gmail.com
mailto:wwwletranthaovi1009@gmail.com
mailto:phamthicamhang99@gmail.com
mailto:nguyenngoc24111999@gmail.com
mailto:trinhgianguyen1010@gmail.com
mailto:thomasduong04@gmail.com
mailto:pminhtan92@gmail.com
mailto:thaithihoanglan1999@gmail.com
mailto:lethanhtri@gmail.com
mailto:huy12a3cuacanduoc@gmail.com
mailto:anhthunganhdulich@gmailcom
mailto:kietngo22@gmail.com
mailto:kieunhanhau99@gmail.com
mailto:trantran0799@gmail.com
mailto:quangnhut0506@gmail.com
mailto:phamminhtai291016@gmail.com


STT HỌ TÊN
GIỚI

 TÍNH

NGÀY

 SINH
ĐỊA CHỈ MAIL

GIỜ

 THI

PHÒNG 

THI

1
8
h

0
0

P
h

ò
n

g
 A

.4
.1

18 Dương Quốc Khịnh Nam 09/09/1999 duongthinhsupermodel@gmail.com

19 Nguyễn Thanh Vân Nữ 02/08/1999 van723317@gmail.com

20 Lê Hoàng Duy Nam 01/06/1999 lehoangduy1699@gmail.com

21 Lê Tân Đạt Nam 31/08/1999 datle5538@gmail.com

22 Lê Chí Nguyện Nam 16/06/1999 lechinguyen20177@gmail.com

23 Nguyễn Phong Vinh Nam 24/01/1999 memh2089@gmail.com

24 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân Nữ 18/10/1999 nnbngan18@gmail.com

25 Phan Thị Thùy Trang Nữ 30/05/1999 thuytrang30051999@gmail.com

26 Nguyễn Thị Kim Thanh Nữ 09/11/2000 thanhnguyen.167061@gmail.com

27 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 13/05/1999 nguyenbichtram1305@gmail.com

28 Lê Kim Ánh Nữ 09/09/1999 lekimanh9858@gmail.com

29 Trương Thị Yến Nhi Nữ 19/03/2000 yennhi347358@gmail.com

30 Lê Thị  Hạnh Nhi Nữ 12/07/2000 hanhnhikg12@gmail.com

31 Đỗ Thị Hồng Yến Nữ 27/06/200 hongyen2672000@gamil.com

32 Trần Quế Anh Nữ 07/08/2000 tranqueanh0708@gamil.com

33 Lâm Cẩm Hồng Nữ 29/08/1999 honglam2978@gmail.com

34 Trần Thị Ngọc Huyền Nữ 13/06/1999 huyen959799@mail.com

35 Huỳnh Thị Hồng Nhung Nữ 30/08/1999 huynhnhung4025@gmail.com
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36 Trịnh Thị Mỹ Liên Nữ 06/04/1999 trinhthimylien12b2lh@gmail.com

37 Võ Minh Tuấn Nam 24/08/1999 myrtyn248@gmail.com

38 Lê Chế Mỹ Nam 16/05/1999 lechemy19639@gmail.com

39 Nguyễn Huỳnh Lan Anh Nữ 12/09/1998 rynsatoh@gmail.com

40 Nguyễn Mai Yến Nhi Nữ 08/01/1995 0801nhi.nhat@gmail.com

41 Trần Thành Trung Nam 06/03/1999 trantrung99hn@gmail,com

42 Nguyễn Trần Nguyên Vũ Nam 06/01/1995 ntnguyenvu0601@gmail.com

43 Trần Trọng Hậu Nam 20/03/1999 tronghau03@gmail.com

44 Đinh Phạm Thanh Thảo Nữ 06/04/1994 bethaodinh@gmail.com

45 Hứa Văn Hạnh Nam 08/03/1999 appaddz@gmail.com

46 Yzaghi Ayũn Nam 06/04/1999 yzaghi97@gmail.com

47 Tôn Long Trường Nam 01/03/1999 tonlongtruong408@gmail.com

48 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 16/12/1999 ntruc040599@gmail.com

49 Phan Thị Thảo Nữ 26/05/1998 phanthithao01638723960@gmail.com

50 Nguyễn Như Thảo Nữ 22/07/1999 nguyennhuthao42@gmail.com

51 Nguyễn Trung Ngọc Nam 04/02/2000 trungngoc982@gmail.com

52 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 24/12/2000 loanhongnguyen001@gmail.com

53 Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ 28/12/2000 nguyenthikieutrang281220@gmail.com

54 Nguyễn Thị Ái Vy Nữ 06/04/1999 vynguyenai7365@gmail.com

55 Lê Thị Thúy Bình Nữ 24/11/1999 lethithuybinh211@gmail.com
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56 Trần Cẩm Tú Nữ 06/10/1999 trancamtu.06101999@gmail.com

57 Nguyễn Hồ Phước Anh Nam 06/06/1998 anhnguyen30170698@gmail.com

58 Nguyễn Văn Trà Nam 27/06/1999 nguyenvantra2706@gmail.com

59 Nguyễn Minh Chí Nam 24/07/2000 nguyenminhchi240720@gmail.com

60 Hồ Thị Thương Nữ 26/10/1999 hothuong385@gmail.com

61 Trần Thị Cẩm Tú Nam 05/06/2000 tutran5600@gmail.com

62 Văn Thị Thùy Trang Nữ 04/08/1999 vantrang48991012@gmail.com

63 Phạm Như Mỹ Tiên Nữ 01/01/1998 tien0969581973@gmail.com

64 Nguyễn Tô Thủy Tiên Nữ 11/01/2000 nguyentothuytien1101@gmail.com

65 Trần Thị Thanh Toan Nữ 26/06/2000 tranthithanhtoann@gmail.com

66 Nguyễn Minh Thùy Nữ 10/05/2000 nguyenminhthuy0964@gmail.com

67 Nguyễn Vũ Trường Nam 06/09/1999 nguyenvutruongoppo@gmail.com

68 Nguyễn Bình Dương Nam 11/06/2000 khongbietmatkhau963@gmail.com

69 Bùi Ngọc Thơ Nữ 15/12/2000 ngoctho3293@gmail.com

70 Trương Khả Di Nữ 06/03/2000 khadi0603@gmail.com

71 Nguyễn Phúc Thiên Bảo Nam 01/01/1995 thienbao1376@gmail.com

72 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 03/07/1999 thienthu414@gmail.com

73 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 12/06/1999 tranthimyduyen8421@gmail.com

74 Nguyễn Thị Thùy Liên Nữ 29/09/1999 nguenthithuylien29101@gmail.com

75 Phùng Lam Trường Nam 05/01/1999 phunglamhuong1999@gmail.com
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